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TuÇn 19
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2019

Chào cờ
I.Mục tiêu :

-  HS nắm được những ưu điểm đã đạt được trong học kì I và phương hướng, hoạt động học kì II và tuần 19.

- Rèn thói quen thực hiện tốt nền nếp và nội quy trường lớp.

- Giáo dục h/s ý thức rèn luyện đạo đức . 

II. Nội dung:

1. Ổn định tổ chức.
2. Em Liên đội trưởng lên nhận xét, đánh giá các hoạt động trong học kì I và đề ra phương hướng học kì II và kế hoạch tuần 19.
3. Đ/c Tổng phụ trách lên nhận xét, bổ sung
4. Kết thúc.
_____________________________________________________
Tập đọc

CHUYỆN BỐN MÙA (2 tiết)

I. Mục tiêu: 

- đọc đúng các từ ngữ: nảy lộc, tựu trường, bếp lửa, rước..; kĩ năng đọc rành mạch toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất, 4 nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông...; Trả lời được CH1, 2, 4 trong SGK; 

- HS hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường...; Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.
- GDHS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Tranh minh hoạ bài Tập đọc - GTB. Bảng phụ viết câu khó đọc – HĐ1.

III. Các hoạt động dạy - học:               

	1. Mở đầu: 
- GV giới thiệu SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2: Gồm 7 chủ điểm: Bốn mùa; Chim chóc; Muông thú; Sông biển; Cây cối; Bác Hồ; Nhân dân.

- GV giới thiệu chủ điểm mới: Bốn mùa -> Dùng tranh.

                                                          Tiết 1

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

-  GV sử dụng tranh minh họa bài đọc.

b. Nội dung bài học: 

Hoạt động 1: Luyện đọc:                      

- GV đọc mẫu toàn bài, nêu giọng đọc: Giọng kể khoan thai, giọng Đông nói với Xuân hơi cao và có vẻ mong muốn được như Xuân; giọng Xuân nhẹ nhàng; giọng Hạ vui tươi, nhí nhảnh; giọng Thu nhẹ nhàng; giọng Đông tự nói về mình buồn tủi; giọng bà Đất ôn tồn hiền hậu.

- HD HS luyện đọc từng câu + kết hợp luyện phát âm những từ khó đọc: nảy lộc, tựu trường, bếp lửa, rước.. GV ghi bảng.

- Hướng dẫn HS luyện đọc đoạn, kết hợp hướng dẫn cách nghỉ hơi và giọng đọc ở các câu trên bảng phụ: 

+ Có em/ mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm trong chăn.//

+ Cháu có công ấp ủ mầm sống/ để xuân về/ cây cối đâm chồi nảy lộc.//

- HD HS luyện đọc đoạn + kết hợp tìm hiểu nghĩa một số từ mới: Đâm chồi nảy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường...

- Tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn trong nhóm.

- Tổ chức thi đọc trước lớp. 

- Cho HS đọc đồng thanh.

                                                             Tiết 2
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài: 
GV cho HS đọc thầm các đoạn và TLCH

- Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

- Nàng Đông nói về Xuân như thế nào?

- Bà Đất nói về Xuân như thế nào?

- Vậy mùa Xuân có đặc điểm gì hay?

- Các em có biết vì sao khi xuân về, cây cối lại đâm chồi nảy lộc không?

- Dựa vào đặc điểm đó của mùa xuân hãy xem tranh minh họa SGK và cho biết nàng nào là nàng Xuân?

- Mùa hạ có nét đẹp gì?

- Trong tranh minh họa, nàng tiên nào là Hạ? 

- Mùa nào làm cho trời xanh cao, cho HS nhớ ngày tựu trường?

- Mùa thu còn có nét đẹp nào nữa?

- Hãy tìm nàng Thu trong bức tranh minh họa?

- Nàng tiên thứ tư có tên gọi là gì? Hãy nêu những vẻ đẹp của nàng?

- Em thích nhất mùa nào, vì sao ?

* KL: Một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người vì vậy ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ.

- Em có những hành động gì để bảo vệ môi trường thiên nhiên?

-  Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?

- GV chốt nội dung bài: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.

Hoạt động 3: Luyện đọc lại:
GV đọc mẫu lần 2, nêu yêu cầu luyện đọc.

- Tổ chức cho HS luyện đọc theo vai.

- L​ưu ý: Đọc đúng giọng nhân vật.

GV+HS theo dõi, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Câu chuyện nói lên điều gì?
- Nhận xét tiết học. Dặn HS về đọc lại bài và chuẩn bị bài sau: Thư Trung thu.
	- HS lắng nghe.

- HS nghe, quan sát tranh minh hoạ chủ điểm.                                                                    

- HS quan sát, lắng nghe và nhắc lại tên bài.

- HS theo dõi, phát hiện giọng đọc.

- Luyện đọc từng câu trước lớp + phát hiện những từ khó đọc. 

- Đọc lại những từ khó đọc trước lớp (những em hay đọc sai).

- Đọc nối tiếp đoạn (1 lượt).

- HS nêu cách ngắt nghỉ và từ ngữ cần nhấn giọng.

- Đọc nối tiếp đoạn và kết hợp tìm hiểu nghĩa một số từ.

- Đọc trong nhóm 2.

- 2 nhóm thi đọc trước lớp.

- Đọc đồng thanh 1 lượt.  

- HS đọc thầm, trả lời

- Tượng trưng cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

- Nàng Đông nói rằng Xuân là người sung sướng nhất, ai cũng yêu quý Xuân vì Xuân về làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc.

- Bà Đất nói Xuân làm cho cây cối tốt tươi.

- Mùa xuân làm cho cây lá đâm chồi nảy lộc và tốt tươi.

- Vì mùa xuân tiết trời ấm áp, lại có mưa xuân rất thích hợp cho sự phát triển của cây cối.

- Nàng Xuân là nàng tiên áo tím, đội trên đầu một vòng hoa xuân rực rỡ.

- Mùa hạ có nắng, làm cho trái ngọt hoa thơm, HS được nghỉ hè.

- Nàng tiên mặc áo vàng, cầm chiếc quạt là nàng Hạ.

- Mùa thu.

- Mùa thu làm cho bưởi chín vàng, có rằm trung thu...

- Nàng Thu là nàng tiên đang nâng mâm hoa quả trên tay.

- Nàng tiên thứ tư có tên gọi là Đông. Nàng là người đem ánh lửa nhà sàn bập bùng, đem giấc ngủ ấm trong chăn và có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây lá tốt tươi. 

- HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân.

- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- 2 HS trả lời.

- HS nhắc lại.

- HS nghe

- Các nhóm luyện đọc trong nhóm.

- Thi đọc theo nhóm 6 (6 em đóng 6 vai: Xuân, Hạ, Thu, Đông, bà Đất, người dẫn chuyện).

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét. Bình chọn nhóm và cá nhân đọc hay.                                            

- HS nêu.

- HS lắng nghe. 




​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​___________________________________________

Toán
TỔNG CỦA NHIỀU SỐ
I. Mục tiêu: 
- HS nhận biết về tổng của nhiều số và biết cách tính tổng của nhiều số.

- HS thực hành tính toán nhanh, chính xác. Áp dụng làm BT1 (cột 2); BT2 (cột 1, 3); BT3 (a). 

- GDHS tự giác, tích cực học tập.
* Điều chỉnh: Không làm cột 2 bài 2

II. Chuẩn bị: 

- GV: Bảng phụ BT3.

- HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy, học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
 Tính: 2 + 5 =            

          3 + 12 + 14 =

- Yêu cầu HS nêu rõ cách tính.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Nội dung dạy học: 

Hoạt động 1: HD thực hiện tổng 

2 + 3 + 4:

- GV viết bảng: Tính: 2 + 3 + 4 = ? 

- Vậy 2 cộng 3 cộng 4 bằng mấy? 

- Tổng của 2; 3; 4 bằng mấy?

- Hướng dẫn cách đặt tính và tính.

- Yêu cầu HS nêu rõ cách đặt tính và tính.

*Lưu ý: Đặt một dấu cộng ở giữa (ngang với số hạng thứ hai).

- GV gọi HS nhận xét.

*Chốt cách đặt tính và thực hiện tính tổng.

Hoạt động 2: HD thực hiện tổng 

12 + 34 + 40:

- GV viết bảng: Tính: 12 + 34 + 40 = ?  và yêu cầu HS đọc.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ và tìm cách đặt tính theo cột dọc.

- Lưu ý: Cách thực hiện đặt tính và tính tương tự như đối với tổng của 2 số.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV chốt kết quả đúng. 

*Chốt cách đặt tính và thực hiện tính tổng.

Hoạt động 3: HD thực hiện tổng 

15 + 46 + 29 + 8:

- Hướng dẫn tương tự ví dụ 2.

- Lưu ý: Khi tổng của các số đơn vị bằng hoặc lớn hơn 20 thì "nhớ 2". 

- GV yêu cầu HS nhận xét về sự giống nhau, khác nhau của các ví dụ trên.

*Chốt cách đặt tính và thực hiện tính tổng.

Hoạt động 4: Thực hành:

Bài 1: (cột 2) Tính:
- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi.

- Gọi đại diện một số nhóm báo cáo kết quả trước lớp.

- GV nhận xét chung và chốt đáp án đúng.

* Chốt thứ tự thực hiện các phép tính trong dãy tính (tính từ trái sang phải).

Bài 2: (cột 1, 3) Tính.

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cho HS làm từng phần vào bảng con.

- Khi chữa bài, GV gọi HS đọc từng tổng rồi đọc kết quả tính.

- GV chốt cách đặt tính, cách tính và ghi kết quả của phép tính.
* Củng cố cách tính tổng của nhiều số.

Bài 3: (a) Số?
- GV treo BP, gọi HS đọc yêu cầu.

- Để làm đúng bài tập, em cần quan sát kĩ hình vẽ minh họa, điền các số còn thiếu vào chỗ trống, sau đó thực hiện tính.

- GV HD chữa bài trên bảng.

- Em có nhận xét gì về các số hạng?

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện tính với số đo đại lượng.

* Củng cố cách tính tổng của nhiều số có kèm đơn vị đo.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Muốn tính tổng của nhiều số ta làm thế nào?  

- Nhận xét giờ học. Dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau: Phép nhân.
	- 2 HS lên bảng. Lớp làm vào bảng con.

- 1 HS nêu rõ cách tính.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc và nhẩm để tìm kết quả.

- 2 cộng 3 cộng 4 bằng 9.

- Tổng của 2, 3, 4 bằng 9.

* 1 HS lên bảng. Lớp làm bảng con.

- HS nêu rõ cách đặt tính và tính:

+ Đặt tính: Viết 2 rồi viết 3 xuống dưới 2, sau đó viết 4 xuống dưới 3 sao cho 2; 3; 4 thẳng cột với nhau.

Viết một dấu cộng và kẻ vạch ngang.

+ Tính: 2 cộng 3 bằng 5; 5 cộng 4 bằng 9; viết 9.

- HS nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS đọc: 12 cộng 34 cộng 40

- 1 HS dựa vào cách đặt tính và tính ở ví dụ 1 để thực hiện trên bảng.

- Lớp làm bài vào bảng con.

- Nhận xét bạn làm bài.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS ghi nhớ.

- HS nhận xét về sự giống nhau, khác nhau của các ví dụ trên.

- HS đọc yêu cầu.

- Làm việc theo nhóm: 1HS nêu câu hỏi 1 HS trả lời và ngược lại. VD:

+ HS 1: Tổng của 8; 7; 5 bằng bao nhiêu?

+ HS 2: Tổng của 8; 7; 5 bằng 20.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 

- 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào bảng con.

- Nhiều HS nêu rõ cách làm.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập. 

- HS quan sát hình vẽ, sau đó làm bài cá nhân vào SGK. 1HS lên bảng lớp làm bài.

- HS nhận xét, chữa bài:

12kg + 12kg + 12kg = 36kg

- Các số hạng đều bằng nhau.

- HS nêu: Khi thực hiện tính tổng các số đo đại lượng, ta tính bình thường sau đó ghi tên đơn vị vào bên phải kết quả.

-  Ta đặt tính và tính bình thường như đối với tính tổng của hai số.

- HS lắng nghe.


_________________________________________________
Luyện viết

CHỮ HOA P
I. Mục tiêu:

- HS nắm được cấu tạo, cách viết chữ P hoa (chữ đứng) đúng mẫu, củng cố cách viết chữ thường đã học ở lớp 1. HS hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: Phú quý sinh lễ nghĩa; Phượng múa rồng bay.

- HS thực hành viết chữ hoa P (chữ đứng). HS viết rõ ràng, tương đối đều nét, 
thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp.

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp. 

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ 1. BP viết câu ứng dụng – HĐ 2.

- HS: Bảng con, vở Luyện viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi HS lên bảng viết: Ô, Ơ

- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa: 

- GV giới thiệu chữ mẫu:
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- Yêu cầu HS quan sát và đưa ra nhận xét: 

- Chữ hoa P cao mấy li? rộng mấy li?

- Chữ hoa P gồm mấy nét? Là những nét nào?                              

- GV viết mẫu chữ  hoa P trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết: Nét 1: Điểm ĐB trên ĐK6 và ĐKD3 viết nét móc ngược trái đuôi nét lượn cong vào trong, điểm dừng bút nằm trên ĐKN2 và ở giữa ĐKD2 và 3; Nét 2: Lia bút lên giao điểm của ĐKN5 và ĐKD3 viết nét cong tròn có hai đầu uốn vào trong không đều nhau. Điểm dừng bút ở giữa ĐKN4 và ĐKD5.

- Yêu cầu HS viết chữ hoa P trong không trung và bảng con. 


- GV nhận xét và uốn nắn.

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ giới thiệu câu ứng dụng:

Phú quý sinh lễ nghĩa. 

- Cụm từ này nói lên điều gì? 

+ HD quan sát, nhận xét:

- Những con chữ nào cao 2,5 li? Con chữ nào cao 2 li? Các con chữ còn lại cao bao nhiêu?

- Khoảng cách giữa các chữ là bao nhiêu?                             

- Chữ nào viết hoa? Vì sao?                                                                     - GV viết mẫu chữ Phú trên dòng kẻ, kết hợp HD cách viết. 

- GV nhận xét, uốn nắn 

+ Cụm từ: Phượng múa rồng bay. HD tương tự. 

- Cụm từ này nói lên điều gì? 

Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS, đặc biệt HSY.
Hoạt động 4: Thu vở nhận xét bài:
- GV thu 8 - 9 bài.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò: 
- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa P?
- Nhận xét giờ học. Y/c HS về nhà luyện viết lại và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa Q.                                                                                          
	- 2 HS lên bảng. Lớp viết bảng con.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, đọc.

- Chữ hoa P cao 5 li (6 đường kẻ); rộng 4 li. 

- Chữ hoa P gồm 2 nét: Nét 1 là nét móc ngược trái; Nét 2 là nét cong tròn. 

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa P.
- HS viết chữ hoa P trong không trung và bảng con. 


- HS đọc câu ứng dụng.

- HS nêu ý hiểu: Cuộc sống đầy đủ, giàu sang, có tiền của, có điều kiện thì hay bày vẽ nhiều chuyện phiền phức, cầu kỳ, tốn kém để cố tỏ ra lễ nghĩa hơn người.

- Chữ P, y, h, l, g cao 2,5 li. Chữ  q cao 2 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

- Khoảng cách đủ để viết một chữ cái o.

- Chữ Phú vì đứng ở đầu câu.

- HS luyện viết trên bảng con. 

- ... ý nói viết chữ đẹp.

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.

- HS nêu lại cách viết chữ hoa P.

- HS lắng nghe. 


___________________________________________________
Tiếng Việt
LUYỆN ĐỌC: LÁ THƯ NHẦM ĐỊA CHỈ
I. Mục tiêu:

-  Đọc lưu loát được cả bài. Đọc cả phần bì thư. Đọc đúng các từ ngữ khó, dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ .

- Bước đầu làm quen với đọc diễn cảm, phân biệt được lời các nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Câu chuyện về bức thư nhầm địa chỉ muốn nhắc nhở các em, khi gửi thư qua đường bưu điện, cần chú ý ghi đúng địa chỉ người nhận. Đồng thời nhắc các em không được bóc thư của người khác vì như thế là mất lịch sự và vi phạm pháp luật.
II. Chuẩn bị: 
- Một bì thư.
- Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- Gọi 2 hs lên bảng kiểm tra bài Chuyện bốn mùa.
 CH: - Các mùa nói về nhau NTN?  Bà Đất nói về các mùa NTN?
	- HS 1 đọc đoạn 1 và TLCH 1
- HS 2 đọc đoạn 2 và TLCH 2 

	- Nhận xét , đánh giá
	

	2. Bài mới
	

	2.1. Giới thiệu bài
	

	- Hỏi: Các em đã bao giờ gửi thư qua đường bưu điện chưa? Khi gửi thư qua bưu điện mà ghi nhầm địa chỉ của người nhận thì chuyện gì sẽ xảy ra?

	- Treo tranh minh họa bài TĐ và giới thiệu: 
	

	2.2. Luyện đọc
	

	a/ Đọc mẫu
	

	- GV đọc mẫu lần 1
	- 1 hs đọc mẫu lần 2. Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo.

	b/ Luyện phát âm, đọc từng câu và giải nghĩa từ
	

	- Y/c hs tìm các từ khó phát âm trong bài (Nghe hs trả lời và ghi các từ này lên bảng).
	- Các từ đó là: Lạch Tray, Đà Nẵng, treo tranh, trả lại, chuyển, xa xôi... 

	- Y/c đọc các từ cần luyện phát âm, tập trung vào hs hay mắc lỗi phát âm.
	- 5 đến 7 hs đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh.

	- Y/c hs đọc từng câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi cho hs (nếu có).
	- Mỗi hs đọc 1 câu, nối tiếp từ đầu cho đến hết bài.

	c/ Luyện đọc đoạn
	

	- Hướng dẫn hs đọc nội dung phong bì thư: Đọc phần người gửi trước, sau đó đọc phần người nhận. Chú ý nghỉ hơi giữa các nội dung thông tin (GV đọc).
	- Một số hs đọc bài.

	- Nêu y /c đọc đoạn, sau đó hướng dẫn hs chia bài làm 2 đoạn.

+ Đoạn 1: Mai đang giúp mẹ.......gửi cho nhà mình mà.
+ Đoạn 2: Phần còn lại.
	- Dùng bút chì để đánh dấu đoạn vào SGK.

	- Gọi 1 hs đọc đoạn 1.
	- 1 hs  đọc bài.

	- Y/c hs tìm cách đọc các câu cần luyện ngắt giọng, sau đó cho hs luyện đọc các câu này.
	- Tìm cách đọc và luyện các câu:

+ Mẹ ơi, / nhà mình có ai tên là Tường không nhỉ?

	- Hướng dẫn hs đọc lời các nhân vật cho phù hợp với nội dung, sau đó y /c hs đọc đoạn 1.
	- 1 hs đọc bài.

	- Gọi 1 hs đọc đoạn 2.
	- 1 hs  đọc bài.

	- Để đọc tốt đoạn này các em cần chú ý ngắt giọng câu nói của mẹ với Mai và câu văn cuối bài.
	

	- Gọi hs đọc câu: à, hay là con...chuyển giúp họ. 
	- HS đọc bài.

	- Y/c hs nêu cách ngắt giọng câu văn trên.
	- à, / hay là con đi hỏi bác Nga  / xem / bác có biết ai là Tường không, / chuyển giúp cho họ. //

	- Y/c cả lớp nhận xét, rút ra cách ngắt giọng đúng.
	

	- Hướng dẫn tương tự để hs rút ra cách ngắt giọng câu văn cuối bài.
	- Cầm lá thư đi,/ Mai thầm mong bác tổ trưởng biết ông Tường / để lá thư này không phải vòng về Hải Phòng xa xôi nữa.

	- Tổ chức cho hs luyện ngắt giọng 2 câu văn trên.
	- 5 đến 7 hs đọc bài cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh.

	- GV hướng dẫn giọng đọc: để đọc hay đoạn văn này các em còn cần thể hiện giọng lo lắng, ân cần khi đọc lời của mẹ Mai.
	

	- Gọi hs đọc lại đoạn 2.
	- Một số hs đọc bài.

	- Y/c hs đọc nối tiếp theo đoạn và đọc phong bì thư.
	- Mỗi hs đọc 1 đoạn, hết vòng 1 đến vòng 2.

	- Chia nhóm hs và theo dõi hs đọc theo nhóm.
	- Lần lượt từng hs đọc trước nhóm, các bạn khác sửa lỗi.

	d/ Thi đọc 
	

	- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
	- Các nhóm cử cá nhân thi 

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	e/ Cả lớp đọc ĐT
	

	- Y/c hs cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2.
	

	2.3. Tìm hiểu bài
	

	- Y/c hs đọc bài.
	- Cả lớp đọc thầm.

	- Hỏi: Bưu điện là gì?
	- Là cơ quan phụ trách việc chuyển thư, chuyển điện thoại, điện báo, bưu thiếp,....

	- Nhận được thư Mai ngạc nhiên về điều gì?
	- Mai ngạc nhiên vì tên người nhận là ông Tường mà nhà Mai không có ai tên là Tường

	- Vì sao lại có sự nhầm lẫn ấy, có phải bác đưa thư đã đưa nhầm không?
	- Không phải bác đưa thư đưa nhầm mà do người gửi đã ghi nhầm địa chỉ.

	- Hãy đọc lại bì thư và cho biết trên bì thư cần ghi những gì?
	- Trên bì thư cần ghi rõ địa chỉ của người gửi, người nhận.

	- Ghi như thế để làm gì?
	- Để thư đến đúng tay người nhận.

	- Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư ra?
	- - HSTL

	=> GD HS
	

	3. Tổng kết
	

	- Nhận xét chung về tiết học.
	

	- Dặn dò hs chuẩn bị bài sau.
	


______________________________________________
Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2019
                                                             Kể chuyện

CHUYỆN BỐN MÙA

I. Mục tiêu

- Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh kể lại được đoạn 1, biết kể nối tiếp từng 
đoạn của câu chuyện.

- Rèn kĩ năng kể chuyện .

- Thích thú, kể chuyện.

II. Chuẩn bị

- Tranh SGK

III. Hoạt động dạy  học
	1. Kiểm tra bài cũ: 
 - Kể lại 1 câu chuyện mà em thích.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:

b. Nội bung bài học:

HĐ 1: Hướng dẫn HS kể chuyện.

- Kể đoạn 1 theo tranh.

- Nhắc HS tranh và những lời gợi ý có tác dụng giúp nhớ lại nội dung câu chuyện.

- Y/c HS quan sát lần lượt 4 bức tranh và nêu nội dung từng bức tranh.

- Đọc lời bắt đầu đoạn dưới mỗi tranh.

- T/c kể mẫu (khuyến khích HS kể bằng lời của mình).

- T/c cho HS luyện kể chuyện trong nhóm.

- T/c cho HS thi kể trước lớp. 

- Yêu cầu học sinh kể nối tiếp theo đoạn.

- HD nhận xét và đánh giá.

- GV nhận xét chung.

HĐ 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV yêu cầu HS kể trong nhóm 2.

- GV gọi HS lên kể.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

HĐ 3: Dựng lại câu chuyện theo các vai.

- GV chia nhóm.

- 6 HS dựng lại câu chuyện. Mỗi nhân vật nói lời của mình.

- GV gọi các nhóm lên trình bày kể.

- GV gọi HS nhận xét, bình bầu bạn kể hay nhất.

- Bạn thích mùa nào nhất trong năm? Vì sao? 

* GDBVMT: Theo bạn nên làm những việc gì để bảo vệ môi trường thiên nhiên?

- GV kết luận chung.

3. Củng cố - dặn dò:    

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về tự kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau: Ông Mạnh thắng thần Gió.
	- HS kể lại câu chuyện mà em thích. 

- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc + xác định y/c của bài.

- HS quan sát tranh.

- HS đọc lời gợi ý dưới mỗi tranh.
- 1 HS nói vắn tắt nội dung từng tranh.

- 1 HS kể mẫu đoạn 1.

- Luyện kể trong nhóm đôi (thay nhau kể từng đoạn).

- Một số nhóm cử đại diện kể thi từng đoạn trước lớp. 

- 4 học sinh nối tiếp kể lại.

- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung nội dung, cách diễn đạt.

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu.

- Kể trong nhóm. 

- 2, 3 HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Hỏi, đáp về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Lớp nhận xét, bổ sung, bình chọn bạn kể hay nhất. 

- HS chia nhóm phân vai kể lại câu chuyện.

- HS phân vai kể lại câu chuyện.

- Các nhóm trình bày. Nhóm khác trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

- Nhận xét bình chọn nhóm kể hay nhất.

- HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời.

- HS lần lượt nêu ý kiến.

- HS lắng nghe.




_______________________________________________
Toán
PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu:
- HS nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân.

- Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân và cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. BT cần làm : BT1; BT2 

- HS học tập tích cực, tự giác, nghiêm túc.

II. Chuẩn bị : 

- GV:  Bảng con; tấm bìa gắn chấm tròn – HĐ 1.

- HS : Hộp đồ dùng học toán – HĐ1.
III. Các hoạt động dạy - học:
	1. Bài cũ : 
- Đặt tính rồi tính

14+ 23+ 46      ;        45 + 30 +8

- Nhận xét HS. 

2. Bài mới : 
a. Giới thiệu bài:

b. Nội dung: 

Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS nhận biết về phép nhân

- Cho HS lấy tấm bìa có 2 chấm tròn hỏi HS: Tấm bìa có mấy chấm tròn?

- Yêu cầu HS lấy 5 tấm bìa như vậy?

- Có 5 tấm bìa, mỗi tấm bìa đều có 2 chấm tròn. Cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn?

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn ta  làm thế nào? 

- GV: Muốn biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn, ta phải tính tổng: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

- Yêu cầu HS đọc lại phép tính.

- Vậy 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của mấy số hạng?

- Hãy nhận xét các số hạng trong tổng?

- GV giới thiệu : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 2, ta chuyển thành phép nhân:  2 x 5 

                       2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 

                             2 x 5 = 10 

- GV giới thiệu dấu x

- Khi nào thì phép cộng chuyển được thành phép nhân?

Hoạt động 2: Thực hành 

Bài 1: Hình thành phép nhân từ phép cộng 

- Gọi HS đọc yêu cầu và bài mẫu.

- Vì sao từ phép tính 4 + 4 = 8 ta lại chuyển được thành phép nhân  4 x 2 = 8 ? 

- Yêu cầu hs suy nghĩ và làm tiếp các phần còn lại.

=> Củng cố cách chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.

Bài 2:  Gọi HS đọc yêu cầu

-  Hướng dẫn HS viết  phép nhân theo mẫu.

- Nhận xét bài, chữa.

Ví dụ: a, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 5 = 20

=> Củng cố cách viết phép nhân từ tổng các số hạng bằng nhau.

3. Củng cố - dặn dò: 
- Khi nào thì phép cộng chuyển được thành phép nhân?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Thừa số- Tích.
	- 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bảng con. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Có 2 chấm tròn.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- Vài HS nhắc lại.

- Muốn biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn ta tính nhẩm tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 

 (chấm tròn). 

- HS lắng nghe.

- Nối tiếp đọc.

- Tổng của 5 số hạng.

- Các số hạng trong tổng này bằng nhau và bằng 2.

- HS đọc, viết phép nhân :

            2 x 5= 10

- HS nêu: Tổng các số hạng bằng nhau mới chuyển được thành phép nhân.

- HS xác định yêu cầu BT.

- Vì 4 được lấy 2 lần tức là: 4 + 4 = 8 và chuyển thành phép nhân sau: 

4 x 2 = 8

- HS đọc phép nhân.

- 2 HS đọc yêu cầu.

- HS nghe GV hướng dẫn mẫu.

- HS viết  phép nhân vào vở.

- 2 em lên bảng làm.

- Nhận xét, trao đổi cách làm.

-... khi các số hạng đó đều bằng nhau.

- HS lắng nghe.


______________________________________________________
Chính tả 

TẬP CHÉP : CHUYỆN BỐN MÙA. PHÂN BIỆT L/N
I. Mục tiêu

- Chép chính xác đoạn trích trong bài Chuyện bốn mùa, trình bày đúng đoạn văn xuôi.Biết viết hoa chữ đầu câu, các tên riêng, ghi dấu chấm cuối câu

- Làm được BT ( 2) a / b, hoặc BT(3) a.

-HS có ý thức viết đẹp, trình bày sạch.

II. Chuẩn bị
Bảng phụ chép sẵn bài viết

III. Hoạt động dạy học
	1. Kiểm tra bài cũ :  

- Gọi 2 em lên bảng.

- Đọc các từ vừa viết. Yêu cầu lớp viết vào giấy nháp.

- Nhận xét 

2.Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung: 

Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép

+Ghi nhớ nội dung đoạn chép:

- GV đọc mẫu đoạn văn cần chép.

-Yêu cầu 2 em đọc lại bài, cả lớp đọc thầm theo. 

- Đọan văn là lời của ai?

- Bà Đất nói với các mùa như thế nào? 

*GDHS lòng yêu quý cảnh đẹp thiên nhiên

+Hướng dẫn trình bày:

- Đoạn văn có mấy câu ?

- Trong bài có những tên riêng nào cần viết hoa ? Ngoài các từ riêng trong bài còn phải viết hoa những chữ nào ? 

+Hướng dẫn viết từ khó :

- Đọc cho HS viết các từ khó vào bảng con.

- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.

+Chép bài:

 - Cho HS nhìn bảng phụ chép bài vào vở. 

- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

+Soát lỗi:

 - Đọc lại để học sinh dò bài, tự bắt lỗi 

 - Thu vở, nhận xét từ 8-9 bài.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.

Bài 2: Treo bảng phụ. Gọi 1 em đọc yêu cầu 

- Yêu cầu học sinh tự làm bài 

- Mời HS lên làm bài trên bảng.

- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.

- Yêu cầu lớp đọc các từ vừa tìm được.

->GV chốt cách đọc l/n

Bài 3:  Treo bảng phụ. 

Cho HS chơi trò chơi “ Tìm các tiếng có chứa dấu hỏi và dấu ngã có trong bài “Chuyện bốn mùa “

- Mời 4 nhóm cử đại diện lên bảng trình bày.

- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.

- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Chốt các tiếng có thanh hỏi/ ngã.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở trình bày sách vở sạch đẹp.

- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới: Nghe – viết: Thư Trung thu.
	- 2 em lên bảng viết các từ lo sợ, ăn no. Dưới lớp viết vào giấy nháp.

- Nhận xét các từ bạn viết.

- HS lắng nghe.

- Lớp lắng nghe GV đọc.

- 2 em đọc lại bài, lớp đọc thầm tìm hiểu bài

- Đoạn văn là lời của bà Đất.

- Bà nói mùa xuân làm cho cây lá tốt tươi, mùa hạ làm cho hoa thơm trái ngọt, thu làm cho trời xanh cao, HS nhớ ngày tựu trường, mùa đông có công ấp ủ mầm sống cho mùa xuân về cây lá tốt tươi.

- Có 5 câu.

- Các tên riêng là Xuân - Hạ - Thu - Đông. Ngoài ra còn viết hoa các chữ cái ở đầu câu.

- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con: lá, trái ngọt, trời xanh, tựu trường, đâm chồi nảy lộc.

- Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng.

- Nhìn bảng và chép bài vào vở.

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì

- Điền vào chỗ trống l hay n. 

- 1 em lên bảng làm bài.

- Mồng một lưỡi trai. Mồng hai lá lúa.

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

- Các em khác nhận xét chéo.

- Chia thành 4 nhóm. 

- Các nhóm thảo luận sau 2 phút 

- Mỗi nhóm cử 1 bạn  lên bảng làm bài.

- Thanh hỏi: nảy  lộc, nghỉ hè, chắng ai yêu, thủ thỉ, bếp lửa, giấc ngủ, ấp ủ.

- Thanh ngã: phá cỗ, mỗi.

- Các nhóm khác nhận xét chéo .

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Về nhà học bài và làm bài tập trong sách .


_________________________________________________

Đạo đức

TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 1)

I . Mục tiêu:

- HS hiểu: nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất.

- Trả lại của rơi là thật thà, được mọi người quý trọng.

- Có ý thức trả lại của rơi khi nhặt được. Quý trọng người thật thà, không tham của rơi.

II . Chuẩn bị.

- Bảng phụ ghi nội dung như phần bài tập.

- Phiếu bài tập

III . Hoạt động dạy học:

	1.Kiểm tra bài cũ.

2. Giới thiệu bài.

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

- GV nêu tình huống.

- Có 2 bạn nhỏ đi học về cùng nhìn thấy 20 nghìn đồng dưới đất... 

- Theo em 2 bạn có những cách giải quyết nào?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm để nêu cách giải quyết.

- Gọi đại diện nhóm nêu cách giải quyết của em như thế nào?

+ KL: khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất.

Hoạt động 2: HS làm việc với phiếu bài tập.

- Gọi HS đọc yêu cầu HS phiếu bài tập.

- Hãy đánh dấu x vào ô trống mà em cho là đúng

     Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng.

      Trả lại của rơi là người ngốc.

      Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho chính mình và cho người khác.

      Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.

- Yêu cầu HS làm phiếu bài tập.

- GV gọi HS nêu ý kiến của mình và giải thích lí do.

+ KL: Các câu 1, 3  là đúng.

3. Củng cố dặn dò.:

- Đọc bài thơ "Bà còng"

- Cái tôm, cái Tép trong bài có ngoan không? Vì sao?
	- HS thảo luận, nêu cách giải quyết của hai bạn.

- Tranh giành nhau

- Trả lại cho người mất

- Dùng vào việc từ thiện

- Để tiêu chung.

- HS trả lời

- HS đọc nội dung bài tập

- Đánh dấu vào ô trông trước ý kiến mình cho là đúng.

- HS nêu ý kiến, giải thích.

- Nhận xét.

- HS trả lời.


__________________________________________________
Thể dục
TRÒ CHƠI  “ BỊT MẮT BẮT DÊ  '' 
VÀ'' NHANH LÊN BẠN ƠI ''

I.Mục tiêu
- Ôn 2 trò chơi.

Trò chơi ' Bịt mắt bắt dê": Biết cách chơi và tham gia chơi chủ động nhiệt tình.
Trò chơi ''Nhanh lên bạn ơi'': Biết cách chơi và tham gia chơi t​ương đối chủ động.
-  HS học tập nghiêm túc, trật tự

II. Địa điểm , ph​ương tiện 

- Địa điểm: Sân tập vệ sinh an toàn .

- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, sân cho trò chơi, Khăn bịt mắt 

III. Tiến trình dạy học 

	Nội dung
	định lượng
	P P tổ chức

	1. Phần mở đầu. 

- GVnhận lớp , phổ biến  nội dung, yêu cầu giờ học .

- Xoay các khớp.

- Ôn bài thể dục phát triển chung

2. Phần cơ bản.

- Trò chơi ''Bịt mắt bắt dê.''


-Trò chơi  '' Nhanh lên bạn ơi''

3. Phần kết thúc 
-Cúi ngư​ời thả lỏng

-Nhảy thả lỏng.

- Nhận xét

-GV cùng HS hệ thống bài.


	1-2'

1'

1 lần

8-10'

6-8'

4-6 lần

4-6 lần

1'

1’
	   x  x  x  x  x  x  x  x

   x  x  x  x  x  x  x  x


Lớp trư​ởng tập hợp lớp.

  GV nêu tên trò chơi , luật cho HS chơi.

- Cách chơi: Tập hợp lớp theo đội hình vòng tròn sau đó GV sẽ mời lần lượt từng bạn một lên bịt mắt và sẽ đóng vai là người đi bắt “dê” dê chính là các bạn HS bắt được bạn nào sẽ phải đoán tên nếu đoán sai sẽ bị phạt còn nếu đoán đúng bạn bị bắt sẽ vào làm thay

Học sinh chơi thử sau đó chơi thật

  


GV nêu tên trò chơi ,luật cho HS chơi.

- Cách chơi: Tập hợp lớp theo đội hình hai hàng dọc, cách vạch xuất phát khoảng 8-10m cắm hai lá cờ làm vạch đích khi có hiệu lệnh bắt đầu hai bạn đầu hàng chạy thật nhanh về trước chạy vòng qua lá cờ sau đó chạy về xếp cuối hàng hai bạn tiếp theo cũng thực hiện như vậy

- Đội hình chơi: 

 x x x x 

 x x x x

· HS thả lỏng tích cực

- GV nhận xét chung về tiết học

   x x x x x x x x 

   x x x x x x x  x





_____________________________________________
Toán (tăng)
     LUYỆN TẬP: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ 

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS  về cách tính tổng của nhiều số. 

- Rèn cho HS kĩ năng tính, ghi kết quả của phép cộng về tổng của nhiều số.

- GDHS ham học toán.

II.Chuẩn bị:

- Bảng con
III.Các hoạt động dạy  học:

	1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung. 
Hoạt động 1: Củng cố lý thuyết.
-  Nêu cách tính tổng của 2 số hạng, nhiều số hạng?

- YC HS lấy ví dụ.

- GV chốt cách đặt tính, tính, ghi KQ.

Hoạt động 2: Thực hành.
Bài 1: Tính kết quả:

a.9 kg + 11 kg + 24 kg = 

b. 22 dm + 29 dm + 19 dm = 

c. 7 cm + 7 cm + 7 cm + 7 cm =

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài vào bảng con.

- YC HS chữa bài.

- GV nhận xét.

- Củng cố cách tìm tổng của nhiều số hạng.

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

a.12+12+12+12+12            

b.25+ 25+ 25+ 25    

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Tổ chức cho HS làm bài vào bảng con.

- Yờu c?u HS chữa bài. 

- G V chữa bài và nhận xét
*Củng cố cho HS cách  đặt tính và cách tính tổng của nhiều số .

Bài 3: Tính tổng sau nhanh nhất:

a) 1+2+3+4+5+6+7+8+9 

b) 2+4+6+8+10+12+14+16+18 

c) 3+4+5+6+14+15+16+17

 - GV hư​ớng dẫn mẫu phần a.

- Y.C hs tự làm bài vào vở.

- Gọi 2 HS chữa bài. 

c. 3+4+5+6+14+15+16+17

= (3 + 17)+ (4+16)+(5+15)+(6+14)

= 20 +20 +20+ 20 

= 80

- GV nhận xét.

- GV củng cố cho HS cách tính tổng các số hạng nhanh nhất.
Bài 4: (nếu còn thời gian) 

Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng của 3 ô liền nhau bằng 30.

 7

15

- YC  HS tự tìm ra kết quả.

- Gọi HS đọc kết quả, 

- GV nhận xét.

3. Củng cố  dặn  dò: 

 -   Nêu cách tính tổng của 2 số hạng, nhiều số hạng?

-  Nhận xét giờ học. Dặn HS ôn bài.
	-HS l?ng nghe.

- HS nêu trong nhóm. HS lấy ví dụ làm vào bảng con, đại diện nhóm đọc kết quả, nhận xét.

-  HS nêu yêu cầu

- HS làm vào bảng . 

- HS  chữa bài.

-  HS nêu yêu cầu

- HS làm vào bảng. HS đứng tại chỗ thực hiện cách tính.

- HS  chữa bài.

- HS làm vào vở

- HS đổi vở, chữa bài.

Đáp án. 

a. 1+2+3+4+5+6+7+8+9 

= (1 + 9)+ (2 +8)+ (3 +7)+(4+6)+5

= 10 +10 +10+ 10+5

= 45

b. 2+4+6+8+10+12+14+16+18 

= (2 + 18)+ (4+16)+(6+14)+(8+12)+10

= 20 +20 +20+ 20+10

= 90

- HS làm vào vở, lần l​ượt đọc kết quả
- HS nêu đáp án.

- HS nêu.


___________________________________________________
Thứ tư ngày 16  tháng 1 năm 2019

Toán (tăng)
     LUYỆN TẬP: PHÉP NHÂN 

I. Mục tiêu: 

- Củng cố cho HS về ý nghĩa của phép nhân. Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân và ngược lại.

- Làm đúng các bài tập theo yêu cầu. Vận dụng thành thạo.

- GDHS tích cực, hăng say luyện tập.

II. Các hoạt động dạy, học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung: 
Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

- Muốn tính tổng các số hạng  bằng nhau ta làm ntn?

- Muốn chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau ta làm thế nào?

- GV chốt nội dung ôn

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Viết các tổng sau thành phép nhân theo mẫu:
M: 4 + 4 + 4 = 12                   4 x 3 = 12

    5 + 5 + 5 + 5 = 20               ....

    3 + 3 + 3 = 9                        ....

    6 + 6 + 6 + 6 = 24               ....

    7 + 7 = 14                            ....

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GVHD HS nhận xét các số hạng trong phép cộng rồi viết thành phép nhân.

- GV nhận xét, chữa bài.

Gv chốt cách chuyển các tổng thành phép nhân

Bài 2: Hãy chuyển các phép nhân thành phép cộng các số hạng bằng nhau rồi tính kq theo mẫu.

M: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 =24

8 x 3 =    ...               2 x 6 = ...

4 x 5 =    ...               7 x 3 = ...

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức HĐ cá nhân.

- HD chữa bài trên bảng.  
Gv cho HS tự làm bài, chữa bài

*Chốt cách chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kq.

Bài 3: GV nêu yêu cầu:

a) Viết 2 phép cộng rồi chuyển thành phép nhân, tính kq?

b) Viết 2 phép nhân rồi chuyển thành phép cộng, tính kq?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở 

- GV chữa bài. Nhận xét bài làm của HS .

GV chốt cách chuyển phép cộng thành phép nhân và ngược lại.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Gọi HS nêu lại các thành phần và kết quả của phép nhân.

- Nhận xét giờ học. Dặn dò những HS chưa thuộc lòng bảng nhân 2 về học lại cho thuộc và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS đọc yêu cầu.
- Các biểu thức trên đều có phép nhân và phép cộng.

- Tự làm bài vào vở và tham gia chữa bài trên bảng.

- Xác định yêu cầu

- Tự làm bài và tham gia chữa bài trên bảng.

VD: 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24...

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài trong vở, 2 HS làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.




____________________________________________
Giáo dục kĩ năng sống

BÀI 10: NÊU Ý KIẾN CÁ NHÂN (TIẾT 1)
I -Mục tiêu

- Tự tin và chủ động nêu ý kiến của mình với mọi người. 

- Rèn luyện thói quen nêu ý kiến của minh với mọi người.

II. Chuẩn bị

- Vở thực hành KNS
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu

	1. Hoạt động 1: Đọc truyện : Hộp bút màu của Hoà.

- G/v cho h/s quan sát tranh trong SGK.

- G/v đọc truyện

2. Hoạt động 2:Trải nghiệm.

Bài 1: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

Vì sao lúc đầu mẹ lại mua bút màu nước? 

->KL: - Vì Hoà đã không nêu ý kiến của mình với mẹ là thích một hộp màu sáp.

  Qua câu chuyện trên em rút ra được điều gì?

->KL: - Mình có mong muốn điều gì thì phải nói với bố, mẹ để bố mẹ biết…

Bài 2. Em đang có mong muốn gì, hãy viết ra cho bố, mẹ biết.

Bài 3: Đánh dấu x vào ô trống ở ý em chọn.

- Những lợi ích của việc nêu ý kiến cá nhân:

->KL: Tự tin, chủ động hơn. Mọi người hiểu nhau hơn. …

- Em thường làm những việc làm dưới  đây?

->G/V kết luận: 

3.Củng cố: 
- Thực hành nêu ý kiến cá nhân mình…
	- HS theo dõi.

- HS đọc lại câu chuyện

- HS thảo luận theo nhóm.

- Đại diện các nhóm trả lời.

- Các em khác bổ sung ý kiến.

- Các em làm bài - Nêu ý kiến trước lớp.

- HS làm bài.

- Từng HS trình bày ý kiến.

- Các bạn khác nhận xét.

- HS phát biểu ý kiến.


______________________________________________________
Tiếng Việt (tăng)

HOÀN THÀNH BÀI TẬP VIẾT CHỮ HOA P
I. Mục tiêu:

- HS hoàn thành vở Tập viết và nắm được cấu tạo, cách viết chữ hoa P đúng mẫu.

- HS thực hành viết chữ  hoa P ,chữ ứng dụng Phong ,câu ứng dụng: Phong cảnh hấp dẫn. HS viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi. Rèn kĩ năng viết chữ đúng kĩ thuật, đẹp.

- GDHS có ý thức rèn chữ viết đẹp, HS yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Chữ mẫu trong khung chữ - HĐ 1. BP viết câu ứng dụng – HĐ2.

- HS: Bảng con, vở Tập viết. 

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
-  GV gọi HS lên bảng viết chữ hoa P.

- GV nhận xét chung và đánh giá.

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung bài học:
Hoạt động 1: Củng cố cách viết chữ hoa và câu ứng dụng:

a) Cách viết chữ hoa P
- HD nêu lại: Chữ P cao mấy li, rộng mấy li, được viết bởi mấy nét? 

- GV viết mẫu chữ  hoa P trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
b) Cách viết câu ứng dụng:
+ GV treo bảng phụ câu ứng dụng:

Phong cảnh hấp dẫn. 

- Cụm từ này có nghĩa là gì? 

+ MR: Hãy kể tên phong cảnh hấp dẫn mà em biết? 

+ HD quan sát, nhận xét: độ cao các con chữ? Khoảng cách? Chữ viết hoa?

- GV nhận xét. 

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở:
- Nêu yêu cầu bài viết.
- Theo dõi, uốn nắn cách viết; nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
Hoạt động 3: Thu vở nhận xét  bài:

- GV thu 5 - 7 bài.
- Nhận xét và rút kinh nghiệm cho HS cả lớp. 

3. Củng cố, dặn dò: 

- Yêu cầu HS nêu lại cách viết chữ hoa P?
- Nhận xét giờ học. Y/c HS về nhà luyện viết lại và chuẩn bị bài sau: Chữ hoa Q.          
	- 2 HS lên bảng. Lớp viết bảng con. 

- Nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS nêu: Chữ P cao 5 li, rộng 4 ô li. Gồm 2 nét: Nét 1 là nét móc ngược trái; Nét 2 là nét cong tròn. 

- HS quan sát và nhắc lại cách viết chữ hoa P.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS nêu.
- HS kể.

- HS nêu.

- HS theo dõi.

- HS viết bài trong vở. 

- HS theo dõi.
- HS nêu lại cách viết chữ hoa P.

- HS lắng nghe.


_________________________________________________________
Thứ năm ngày 17  tháng 1 năm 2019
Thể dục

TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI '';
 “ NHÓM BA NHÓM BẢY”
I.Mục tiêu
- Biết cách chơi và tham gia chơi t​ương đối chủ động Trò chơi ''Nhanh lên bạn ơi'' và ''nhóm ba, nhóm bảy ".
- HS học tập nghiêm túc, trật tự

II. Địa điểm , ph​ương tiện 

- Địa điểm: Sân tập  vệ sinh an toàn .

- Phương tiện: GV chuẩn bị một còi, sân cho trò chơi  

III. Tiến trình dạy học 

	Nội dung
	Định lượng
	PP tổ chức

	1. Phần mở đầu. 

- GVnhận lớp , phổ biến  nội dung, yêu cầu giờ học .

- Chạy chậm theo hàng.

- Vừa đi vừa hít thở sâu.

- Xoay các khớp.

2. Phần cơ bản.

- Ôn bài thể dục phát triển chung
-Trò chơi  '' Nhanh lên bạn ơi''

- Trò chơi ''Nhóm ba, nhóm bảy’

3. Phần kết thúc . 

- Tại chỗ vỗ tay hát.

-Cúi ngư​ời thả lỏng

- Nhận xét.

-GV cùng HS hệ thống bài.


	1-2'
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Lớp tr​ưởng tập hợp lớp..

- Cả lớp thực hiện

- Lớp trưởng điều khiển

- GV nêu tên trò chơi ,luật cho HS chơi.

- Cách chơi: Tập hợp lớp theo đội hình hai hàng dọc, cách vạch xuất phát khoảng 8-10m cắm hai lá cờ làm vạch đích khi có hiệu lệnh bắt đầu hai bạn đầu hàng chạy thật nhanh về trước chạy vòng qua lá cờ sau đó chạy về xếp cuối hàng hai bạn tiếp theo cũng thực hiện như vậy

- Đội hình chơi: 

 x x x x 

 x x x x

GV nêu tên trò chơi , luật cho HS chơi.

- Cách chơi: GV tập hợp lớp theo đội hình vòng tròn, cả lớp đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa hát một bài hát nào đó sau khi kết thúc bài hát GV sẽ hô nhóm 2,3,4…thì 2,3,4…bạn sẽ đứng vào một nhóm, bạn nào đứng không đúng sẽ bị phạt nhảy lò cò một vòng 

- Đội hình chơi:



Sau một số lần đổi vị trí ng​ười chơi.

- HS chơi thử 1 lần rồi chơi chính thức

- HS thả lỏng tích cực

- GV nhận xét chung về tiết học

   x  x  x  x  x  x  x  x

   x  x  x  x  x  x  x  x


            


__________________________________________________
Luyện từ và câu

TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?

I. Mục tiêu:

- Biết gọi tên các tháng trong năm. Xếp được các ý theo lời bà Đất trong Chuyện bốn mùa phù hợp với từng mùa trong năm. Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Khi nào.

- Rèn kĩ năng  làm bài tập cho HS.

- Giáo dục các em ý thức tự giác học tập.

II. Chuẩn bị
Bảng phụ chép sẵn bài tập 2

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Đặt câu có từ ngữ chỉ đặc điểm về loài vật?

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét chung.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu bài học.

b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS thảo luận và làm bài theo nhóm 4.

- GV gọi các nhóm lên trình bày.

- GV kết luận đáp án đúng: Mùa xuân (tháng giêng; tháng hai; tháng ba). (Không gọi tháng giêng là tháng một vì tháng một là tháng mười một (âm lịch); Mùa hạ (mùa hè) (Tháng tư; tháng năm; tháng sáu); Mùa thu: (tháng bảy; tháng tám; tháng chín); Mùa đông: (tháng mười; tháng mười một; tháng mười hai).

Bài 2: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài. 

- GV hỏi: Mùa nào cho chúng ta hoa thơm và trái ngọt? 

- Vậy ta viết từ đó vào cột nào?

- Tổ chức hoạt động cá nhân.

- HD chữa bài trên bảng.

*KL: Mỗi mùa trong năm có một khoảng thời gian riêng và có một vẻ đẹp riêng…-> Liên hệ giáo dục.
- Trong các mùa trên em thích mùa nào nhất? 

- Em có thích mùa đông không, vì sao? 

- GV nhắc nhở HS mùa đông khi đến trường các em phải mặc quần áo ấm. 

* GV chốt đặc điểm các màu trong năm.

Bài 3: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài. 

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi hỏi đáp.

+ Chia lớp thành 2 nhóm.

+ Nêu cách chơi: Hai đội thay phiên nhau đặt câu hỏi và trả lời. 1 đội nêu câu hỏi và 1 đội trả lời câu hỏi sau đó ngược lại. Nếu đội nào trả lời đúng, nhiều và nhanh là đội thắng cuộc.

- GV gọi 2 nhóm chơi.

- GV gọi HS nhận xét.

*KL: Khi muốn biết thời gian xảy ra của một việc nào đó, cần đặt câu hỏi với từ Khi nào?

3. Củng cố, dặn dò: 
- Mùa xuân bắt đầu từ tháng mấy và kết thúc vào tháng mấy?

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà tìm thêm các từ ngữ theo chủ đề Bốn mùa. Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về thời tiết. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than.
	- HS thi đua nêu miệng. 

VD: Con voi rất khỏe.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu yêu cầu. Lớp đọc thầm.
- HS thảo luận và làm bài theo nhóm 4.

- Đại diện nhóm nêu ý kiến. Các nhóm khác nhận xét, đánh giá.
- HS lắng nghe.

- HS nêu và phân tích yêu cầu. 

- HS nêu: Mùa hạ làm cho hoa thơm trái ngọt. 

- Viết vào cột mùa hạ.

- HS làm bài vào vở BT, 1HS làm bảng.

- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nêu ý kiến của mình. 

- HS lắng nghe.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- Thực hiện chia nhóm.

- Nghe GV HD cách chơi và chơi theo nhóm.
- Thi đua giữa các hai nhóm.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- Mùa xuân bắt đầu từ tháng giêng và kết thúc vào tháng ba.

- HS lắng nghe.




____________________________________________________
Toán

BẢNG NHÂN 2 

I. Mục tiêu:

- Học sinh lập được bảng nhân 2. Nhớ được bảng nhân 2.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân ( trong bảng nhân 2). Biết đếm thêm 2.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học toán.

II. Chuẩn bị : 

- Các tấm bìa có 2 chấm tròn (10 tấm); bảng con
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu

	 1 . Kiểm tra bài cũ :

 - Yêu cầu HS lên bảng thực hiện tính theo 2 cách phép tính: 2 + 2 + 2 + 2

- Yêu cầu HS dưới lớp làm bảng con.

- GV nhận xét, chữa bài.

 2 . Bài mới:

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.

Hoạt động 1: Hướng dẫn lập bảng nhân 2:

- GV giới thiệu các tấm bìa có 2 chấm tròn. 

Yêu cầu HS lấy 1 tấm bìa, gọi HS quan sát nêu nhận xét để thấy: Mỗi tấm bìa đều có 2 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa tức là 2 được lấy 1 lần.

- Ta viết: 2 x 1 = 2

- Tương tự, lấy tiếp các tấm bìa để có :

            2 x 3, 2 x 4, ...  2 x 10

- Học thuộc bảng trừ vừa lập theo hình thức xóa dần

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự điền kết quả vào SGK.

- GV tổ chức HS thi nêu kết quả đúng ở mỗi phép tính.

- Gv nhận xét, dùng phấn màu ghi kết quả đúng.

- Gọi HS đọc lại bảng nhân.

Bài 2: 

- Hướng dẫn HS đọc yêu cầu và đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết 6 con có bao nhiêu chân ta làm thế nào?

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 3: 

- GV cho HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự điền vào 1 HS làm bảng lớp.

- GV nhận xét, chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò: 

- HS học thuộc bảng nhân.
	- 2 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm bảng con.

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS làm theo GV.

- HS lấy các tấm bìa, hình thành bảng nhân 2

- HS đọc lại phép tính.

- HS đọc và học thuộc bảng nhân.

-  HS đọc đề.

- HS vận dụng bảng nhân 2 để tự làm bài

- HS nêu kết quả.

- HS nhận xét.

-  HS đọc đề.

- Mỗi con có 2 chân, có 6 con.

- 6 con có bao nhiêu chân.

- 2 x 6

- HS giải bài vào vở.

- 1HS chữa bài.

- HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm bài, 1 HS chữa bài

- Nhận xét.




________________________________________________
Chính tả
NGHE-VIẾT: THƯ TRUNG THU
I. Mục tiêu:
- Nghe và viết lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ trong bài Thư Trung thu. Làm bài 2 phần a, bài 3 phần a, để phân biệt âm l/n; 

- HS viết đúng, trình bày bài sạch đẹp.

- GDHS có thói quen viết nắn nót, cẩn thận.

II. Chuẩn bi:  

- Bảng phụ chép bài tập 2, 3; Bảng con.

III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Kiểm tra bài cũ: 
- Viết: lòng mẹ, nòng súng

- GV gọi HS nhận xét 

- Nhận xét chung.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 

b. Nội dung bài học:

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả: 

- GV đọc bài viết.
- HD nắm nội dung:  Bài thơ cho chúng ta biết điều gì?

- Trong bài những chữ nào viết hoa? Vì sao? 

- Yêu cầu HS tìm và viết những từ khó viết ra bảng con.

- Đọc mẫu lần 2. Hướng dẫn cách ngồi, cách viết, cách cầm bút, để vở.

- Đọc cho HS viết. 

- GV quan sát, uốn nắn.                                     

- GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

- Yêu cầu HS soát lại bài.

- Nhận xét, chữa bài.

Hoạt động 2: HD làm bài tập: 

Bài 2a: Điền vào chỗ trống l /n?

- GV ghi lên bảng 

- HD xác định các yêu cầu bài tập. 

- Tổ chức hoạt động nhóm.

- HD chữa bài trên bảng: 

Đáp án:

1. chiếc lá              2. quả na

3. cuộn len            4. cái nón

- Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ.

- Cho HS luyện phát âm.

* Củng cố cách phát âm l/n.

Bài 3a:

- GV gọi HS nêu yêu cầu.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, chữa bài.

CC cách đọc, viết các tiếng có âm đầu l/n

3. Củng cố dặn dò: 

- Củng cố bài, nhắc nhở HS ghi nhớ các trường hợp phân biệt chính tả l/n trong bài học. 

- Nhận xét tiết học. Dặn HS chuẩn bị bài sau: Nghe – viết: Gió.
	- HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con.
- Nhận xét, chữa bài.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và đọc lại.

- Bác Hồ rất yêu thiếu nhi.

- Chữ đầu câu; chữ Bác và tên riêng...

- HS viết bảng con: ngoan ngoãn, tuổi, gìn giữ, tuỳ...; 1 HS  lên bảng viết.

- HS lắng nghe.

- Học sinh viết bài vào vở.

- Soát bài, chữa lỗi.

- HS lắng nghe.

- HS đọc + xác định yêu cầu của bài.

- Trao đổi trong nhóm đôi.

- Một số nhóm báo cáo kết quả. 

- Nhóm khác nhận xét và bổ sung ý kiến.

- HS lấy thêm ví dụ khác về các trường hợp sử dụng l/ n.

- Nhiều HS đọc lại kết quả (những HS hay phát âm sai l/n).

- HS nêu yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm. Lớp làm VBT phần a. 

 - HS nhận xét.

- HS cả lớp đọc để phát âm đúng.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.


______________________________________________________

Toán (tăng)

LUYỆN TẬP: THỪA SỐ - TÍCH
I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS về phép nhân, tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân (thừa 
số - tích). HS biết chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân và ngược 
lại rồi tính kết quả.

- Vận dụng ghi phép nhân, tính kết quả của phép nhân khi biết các thừa số, tích.

- GDHS học tập tích cực, tự giác, nghiêm túc.

II. Chuẩn bị: 
 - Bảng con

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung bài học: 
Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

- Hãy lấy 1 ví dụ về phép nhân và nêu tên gọi các thành phần của phép nhân ấy.

Thừa số                Thừa số 


  5             x             4                =         20 


              Tích                                      Tích

- Hãy viết các tổng các số hạng bằng nhau sau thành tích và ngược lại rồi tính kết quả.

Ví dụ: 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 = 12

2 x 3 = 2 + 2 + 2  = 6

*CC tên gọi các thành phần của phép tính nhân, cách viết tổng các số hạng bằng nhau thành tích và ngược lại; cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. 

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Viết các phép nhân, biết:

a. Các thừa số là 6 và 3, tích là 18.

b. Các thừa số là 9 và 2, tích  là 18.

c. Các thừa số là 2 và 5, tích là 10.

d. Các thừa số là 7 và 4, tích là 28.

*CC cách viết phép tính nhân khi biết các thừa số và tích.

Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính.
a. 3 x 5
b. 6 x 6
c. 4 x 4

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- Tổ chức làm bài cá nhân.

*CC cách viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính.

Bài 3: Viết các phép cộng sau thành phép nhân:

a. 8 + 8 + 8 =  

b. 8 + 8 + ......+ 8

     có 9 số hạng

c. a + a + a+..........+ a

           có 7 số hạng

d. b + b +............ + b

         có n số hạng

GV chữa bài, nhấn mạnh các dạng công thức tổng quát.

*CC cách viết phép cộng thành phép nhân.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà xem lại bài và làm lại các bài tập nếu làm chưa đúng.
	- HS lắng nghe.

- HS  lấy ví dụ, nêu tên gọi các thành phần trong phép nhân trong nhóm đôi.

- HS lấy ví dụ rồi viết vào bảng con.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài vào bảng con.

- 4 HS lần lượt làm trên bảng lớp.

- HS nhận xét và trao đổi cách viết phép tính nhân.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng lớp.

- HS nhận xét, chữa bài.

Đáp án: 

a/ 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3  = 15.

b/ 6 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36

c/ 4 x 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16

- HS nêu yêu cầu.

- HS trao đổi nhóm đôi, nêu cách làm.

Đáp án: 

a. 8 + 8 + 8 = 8 x 3

b. 8 + 8 + ......+ 8 = 8 x 9

     có 9 số hạng

c. a + a + a+..........+ a = a x 7

           có 7 số hạng

d. b + b +............ + b = b x n

         có n số hạng

- HS lắng nghe.




_____________________________________________________
Thứ sáu ngày 18  tháng 1 năm 2019
                                                         Tập làm văn
ĐÁP LỜI CHÀO, LỜI TỰ GIỚI THIỆU

I . Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng nghe và nói, nghe và biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp 
với tình huống giao tiếp.

- Rèn kĩ năng nghe ,nói viết .

- HS có ý thức nghe nói viết thành thạo.

II . Chuẩn bị:

- Bảng phụchép sẵn nội dung bài tập 3. Tranh
III . Các hoạt động dạy học: 

	1. Ổn định tổ chức
2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

b. Nội dung.

 Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS quan sát từng tranh

- Tổ chức HS làm việc theo cặp. đọc lời chào, lời tự giới thiệu của chị phụ trách trong tranh.

- Gọi HS nối tiếp nêu câu trả lời.

- GV nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi HS suy nghĩ tự nêu cách giải quyết.

- GV nhận xét, tuyên dương HS có cách giải quyết thông minh, lịch sự.

- Củng cố cách nói lời chào, tự giới thiệu

Bài 3: 

- GV treo bảng phụ, gọi HS nêu yêu cầu

- Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu chúng ta cần có thái độ như thế nào?

- HS tự làm bài vòa VBT. 1 HS làm bảng phụ.

- GV nhận xét, chữa bài trên bảng phụ.

3. Củng cố, dặn dò:

- Khi nào ta nói lời chào, tự giới thiệu?
	- 1 HS đọc - lớp đọc thầm.

- HS quan sát từng tranh, đọc lời chào, lời tự giới thiệu của chị phụ trách trong tranh.

- HS suy nghĩ, nêu câu trả lời của mình.

- Lớp nhận xét.

- 2 HS đọc .

- HS suy nghĩ nêu cách giải quyết.

- Lớp nhận xét, bình chọn cách giải quyết thông minh, lịch sự, thận ttrọng.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Lịch sự, lễ độ.

- HS tự làm bài của mình.

- Đọc bài làm.

- Nhận xét.

- HS nêu


__________________________________________________
Toán

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
-  Thuộc bảng nhân 2. Biết vận dụng bảng nhân 2 để thực hiện phép tính nhân số có kèm đơn vị đo với 1 số.

- Biết giải bài toán có 1 phép nhân. Biết thừa số - tích.

- HS vận dụng phép nhân vào làm toán .

II. Chuẩn bị: BP; BC
III.Các hoạt động - dạy học chủ yếu:

	1. KTBC : H/s đọc bảng nhân 2

2.Bài mới :
a. Giới thiệu bài

b. HD luyện tập 

Bài 1: GV gọi HS đọc đề

- GV chép bài tập 1 BP

- Chữa bài. chốt 

Bài 2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu

GV cho HS làm bảng con

- Khi thực hiện phép nhân với các số đo đại lượng ta cần chú ý điều gì?

Bài 3: - Gọi 1 HS đọc đề bài

- GV hỏi phân tích

Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì ?

Ta phải làm ntn ?

- Yêu cầu HS làm vở, 

- GV thu vở , nhận xét, đánh giá

 -1HS lên bảng làm bài.

- Chữa bài. chốt 

Bài 5: (Cột 2, 3, 4)  

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- GV kẻ bài tập lên bảng

- GV có thể tổ chức trò chơi tìm số

HS làm các phần còn lại

3. Củng cố -Dặn dò :

Củng cố về phép nhân 2.
	- Học sinh đọc yc.

- Lớp theo dõi.- HS làm miệng.

- Nhận xét.

-  1HS đọc yêu cầu. 

- HS làm bảng con từng phép tính.

- HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

- Ghi đơn vị đo vào kết quả phép tính.

- 1 HS đọc.

- HS giải vào vở.

- Nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu

- 1 HS lên bảng làm bài.

- Lớp làm vào vở 

- Nhận xét.




_________________________________________________
Tự nhiên và xã hội
ĐƯỜNG GIAO THÔNG
I. Mục tiêu:

- Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiện giao thông. Nhận 
biết một số biển báo giao thông

- HS biết được sự cần thiết phải có một số biển báo giao thông trên đường. Nhận biết 1 số biển báo trên đường bộ và tại khu vực có đường sắt chạy qua.

*GDKNS: Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông. Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thông. Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập. 

- Tích hợp giáo dục ATGT: GDHS có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Hình vẽ trong SGK.

III. Các hoạt động dạy, học: 

	 1. Giới thiệu bài: 
- Hằng ngày các em đi đến đường bằng cách nào?

- Kể tên  một số phương tiện giao thông mà em biết?

- GV chốt kết quả đúng

2. Bài mới: 
HĐ1: Quan sát tranh và nhận biết các loại đường giao thông.

Bước 1: Nêu tên các loại đường GT

- YC HS quan sát hình minh họa SGK thảo luận nhóm đôi.

Bước 2: Nhận xét kết quả việc làm.

-> Kết luận: Có 4 loại đường giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không.

HĐ2: Nhận biết các phương tiện GT
Bước 1: Làm việc theo cặp.

- Quan sát và trả lời:

+ Kể lại các loại xe đi trên đường bộ.

+ Loại phương tiện giao thông nào đi trên đường sắt.

+ Nêu tên các loại tàu thuyền đi trên sông, trên biển.

 Bước 2: Gọi 1 số HS trả lời trước lớp.

 Bước 3: Thảo luận 1 số câu hỏi.

- Ngoài các phương tiện giao thông trong SGK. Em còn biết những phương tiện giao thông nào khác?

- Kể tên phương tiện giao thông ở địa phương em?

-> Kết luận: Đường bộ là đường dành riêng cho người đi bộ, xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô, ... Đường sắt dành riêng cho tàu hỏa. Đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy,... Đường hàng không dành cho máy bay.

HĐ3: Nhận biết một số loại biển báo

- Hướng dẫn HS quan sát 5 loại biển báo được giới thiệu trong SGK.

- YC HS chỉ và nói tên từng loại biển báo.

- Hướng dẫn HS phân loại từng loại biển báo:

+ Loại biển báo nào thường có màu xanh?

+ Loại biển báo nào thường có màu đỏ?

+ Chúng ta phải làm gì khi gặp các loại biển báo này?

- Trên đường đi học em có nhìn thấy biển báo không? Nói tên những biển báo mà em nhìn thấy?

- Theo em, tại sao chúng ta cần phải nhận biết một số biển báo trên đường GT?

-> Kết luận: các biển báo GT được dựng lên ở các loại đường GT nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người tham gia GT.

3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu các loại đường giao thông?

- Tại sao trên các loại đường giao thông này vẫn hay xảy ra tai nạn?

- Khi đi trên đường bộ, em cần chú ý điều gì để chấp hành đúng luật giao thông?

GV lồng ghép GDATGT cho HS

- Nhận xét giờ học. Dặn HS chuẩn bị bài: An toàn khi đi các phương tiện giao thông.
	- 2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.    

+ Hoạt động nhóm đôi.

- HS quan sát hình 1,2,4,5 SGK và thảo luận nêu tên các loại đường giao thông. 

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS nêu lại 4 loại đường giao thông.

- HS quan sát hình 1,2,4,5 và thảo luận các câu hỏi trong SGK.

- HS nối tiếp nêu câu trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung. 

- HS nêu thêm các phương tiện GT khác.

- HS nêu: ô tô, xe máy. Xe đạp. Thuyền, ca nô, xe bò, xe cải tiến, ...

- HS quan sát trong SGK.

- HS chỉ và nêu tên từng loại biển báo theo cặp -> một vài HS nêu trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS nêu.

- HS nêu.

- Chúng ta phải tuân theo sự chỉ dẫn của biển báo để đảm bảo ATGT.

- Có đó là biển báo phía trước có chợ, phía trước là trường học, phía trước là đoạn đường cua gấp./ .... 

- Cần nhận biết BBGT nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người tham gia GT.

- HS nêu.

* HSTL: Vì không chấp hành luật giao thông,….

- Các loại biển báo, đèn tín hiệu,…


_______________________________________________

Toán (tăng)

LUYỆN TẬP : BẢNG NHÂN 2

I . Mục tiêu;
- Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân, viết các tích dư​ới dạng tổng.Biết vận dụng bảng nhân 2 để tính nhẩm

- Rèn kĩ năng viết phép nhân, tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng, giải toán.
- Giáo dục ý thức học tập tích cực.

II. Chuẩn bị: 

- BP, Vở luyện .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :

	1. Kiểm tra bài cũ : 

- Gọi HS lên bảng đọc bảng nhân2 .

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới : 

 a. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục tiêu bài học.

 b. Nội dung:
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức liên quan 

- Cách viết tổng  d​ưới dạng tích, 

 - Cách viết tích dư​ới dạng tổng, 

- Nêu lại cách gọi tên các thành phần trong phép nhân

- Đọc bảng nhân 2

Hoạt động 2: Luyện tập

Bài 1: Viết các tổng d​ưới dạng tích ( theo mẫu )

2 +2 + 2 =            2 +2 + 2 + 2=

2 + 2 + 2 + 2 + 2= 

- Gọi HS nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn mẫu :  2 + 2 + 2 =  2 x 3 

-Yêu cầu HS tự làm vào vở buổi 2 .

- Gọi 2 HS lên bảng chữa bài => Giáo viên nhận xét, chốt.

Bài 2: Tính nhẩm.

2 x 3=            2 x 4 =            2x 5= 

2x 7 =          2 x 2  =            2 x9=

2 x 1=         2 x 6  =            2x 8 =     2 x10=

- Gọi HS nêu yêu cầu
- Gọi HS dựa vào  bảng  nhân đã học nhẩm  nêu kết quả

- GV nhận xét, chữa bài, chốt. 

Bài 3:  Mỗi xe máy có hai bánh xe. Hỏi 5 xe máy có bao nhiêu bánh xe?

- Gọi HS đọc đề bài..

- GV hỏi phân tích bài toán.

Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì ?

Ta phải làm như thế nào ?

- Yêu cầu HS làm vở, 

- GV thu vở , nhận xét, đánh giá

 - 1HS lên bảng làm bài.

- Chữa bài. chốt 

3. Củng cố dặn dò : 

- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng nhân 2.

- Dặn HS về nhà ôn bài.
	- 2 HS đọc.

- HS theo dõi nhận xét.

+ HS ôn theo sự h​ướng dẫn của GV.
- Hs nêu lại cách hiện

- Hs nêu lại cách thiện

.- HS nêu

.- HS đọc

- 2 HS đọc yêu cầu. 

- Lớp theo dõi.

- Hs tự làm vào vở buổi 2.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 HS đọc yêu cầu. 

- Làm vào vở luyện

- HS lần lượt nhẩm và nêu

- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

HS đọc yêu cầu.- HS theo dõi.

- HS phân tích bài toán.

+ HS nêu.

                  Bài giải

5 xe máy có số bánh xe là:

      2  x 5 = 10(bánh xe )

Đáp số : 10 bánh xe 

HS nhận xét


__________________________________________

Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA.

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO?
I. Mục tiêu: 

- Củng cố, hệ thống hóa và mở rộng vốn từ về thời gian các mùa trong năm; đặc 
điểm các mùa trong năm; từ ngữ nói về đặc điểm của các mùa; Củng cố cách đặt câu hỏi và trả lời về thời gian theo mẫu: Khi nào?

- HS có kĩ năng tìm từ theo chủ điểm, kĩ năng đặt và  trả lời câu hỏi Khi nào?

- GDHS có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân theo từng mùa; yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. 

II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy - học:

	1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
2. Nội dung bài học: 

Hoạt động 1: Củng cố lí thuyết. 

- Một năm có ? mùa, đó là những mùa nào ?

- Hãy  kể tên các tháng trong một năm? 

- Tháng 7 thuộc mùa nào trong năm? Tháng 2 thuộc mùa nào trong năm?

- Đặt một câu hỏi có từ Khi nào? rồi trả lời câu hỏi đó?

- GV nhận xét, chốt lại các ý kiến đúng.
Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Đặt câu kiểu Ai (cái gì, con gì) thế nào? để nói về:

a/ Mùa xuân                    b/ Mùa hạ

c/ Mùa thu                       d/ Mùa đông

-> Liên hệ GD cho HS có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân theo từng mùa; yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. 

*CC cho HS mẫu câu Ai thế nào? và đặc điểm các mùa trong năm.

Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào? cho mỗi câu sau đây. 

- GV treo BP, gọi HS nêu yêu cầu.

a/ Em thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ.

b/ Tuần trước, cô giáo đưa lớp em đi viếng nghĩa trang liệt sỹ.

c/ Vào những đêm có trăng sáng, lũy tre làng đẹp  như tranh vẽ.

d/ Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.

- GV chữa bài, cho HS nêu các câu hỏi khác nhau đúng yêu cầu.

*Củng cố cho HS cách đặt câu hỏi "Khi nào?"


Bài 3: Trả lời câu hỏi sau:
- GV nêu câu hỏi :

a/ Khi nào em đ​ược r​ước đèn, phá cỗ?

b/ Em thường được mẹ khen khi nào?

c/ Em thường quét dọn nhà cửa giúp mẹ khi nào?

- GV chữa bài, sửa câu sai cho HS.

- GV nhận xét, tuyên dương một số HS có bài làm tốt.

*CC cho HS cách trả lời câu hỏi Khi nào? 

3. Củng cố - dặn dò: 

- Câu hỏi Khi nào?dùng để làm gì?

- Nhận xét giờ học; Dặn dò HS về tự đặt câu hỏi với cụm từ Khi nào? tự đặt câu về các mùa trong năm chuẩn bị cho bài tập làm văn nói về các mùa.
	- HS lắng nghe.

- Một năm có 4 mùa, đó là: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

- Tháng giêng, tháng hai, tháng 3.... tháng mười hai (tháng chạp).

- Tháng 7 thuộc mùa thu; Tháng 2 thuộc mùa xuân.

- HS thực hành hỏi đáp theo bàn.

- HS đọc yêu cầu.

- HS đặt câu trong vở.

- 1 số em đọc trước lớp. 

- Nhận xét và bổ sung ý kiến.

VD: Mùa xuân rất ẩm ướt.

Mùa hạ nóng nực.

Mùa thu mát mẻ.

Mùa đông lạnh giá.

- HS đọc yêu cầu.

- HS đặt câu hỏi trong vở.

- 1 số em đọc bài trước lớp. 

- Nhận xét, bổ sung ý kiến. 

VD: Em thường về thăm ông bà khi nào?
- Khi nào cô giáo đưa lớp bạn đi viếng nghĩa trang liệt sỹ?

...

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vào vở. 

- Nhiều HS đọc bài làm.

- HS khác nhận xét.

VD: Em đ​ược r​ước đèn, phá cỗ vào đêm Trung thu.

Em thường được mẹ khen khi làm được nhiều việc tốt. 

Em thường quét dọn nhà cửa giúp mẹ khi đi học về.

- Nói rõ thời gian diễn ra sự việc 

được nhắc đến trong câu.

- HS lắng nghe.




__________________________________________________
Sinh hoạt

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 

I. Mục tiêu : 
-  Học sinh thấy đ​ược ưu khuyết điểm trong tuần, nắm được phương hướng trong tuần mới .

- Rèn và giáo dục nền nếp, ý thức cho học sinh.

II. Chuẩn bị :

- Kết quả thi đua, kế hoạch tuần sau, truyện kể.

III. Nội dung : 

	1. Hoạt động1. Nhận xét ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Các trưởng ban nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của các bạn.

- Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét, đánh giá chung ư​u khuyết điểm của cả lóp.

- Các thành viên nêu ý kiến.

- Giáo viên nhận xét bổ sung:

* Ưu điểm : 

.......................................................................

……………………………………………...

.......................................................................

……………………………………………...

.......................................................................

* Nhược điểm :

.......................................................................

……………………………………………..

……………………………………………...

.......................................................................

* Tuyên dương học sinh :

.......................................................................

.......................................................................
* Phương hướng trong tuần mới
- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

-  Các thành viên trong lớp tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp. 
2. Hoạt động : Văn nghệ

- HS nối tiếp thực hiện

- Nhận xét, tuyên dương.
	- Trưởng ban thực hiện
- CTHĐ nhận xét, lớp lắng nghe.

-  HS bổ sung.

- HS tự bình chọn.

- Lắng nghe, khắc phục các khuyết điểm.

- HS thi hát


______________________________________________

Phần nhận xét, ký duyệt của chuyên môn và nhà trường

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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